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I.TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
Hãy khoanh tròn vào 01 (một) đáp án đúng nhất, mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
Câu 1. Kinh tuyến gốc là kinh tuyến: 
A. Kinh tuyến 00.		                   	B. Kinh tuyến 600.	
C. Kinh tuyến 900.                             	D. Kinh tuyến 1800.
Câu 2 Vĩ tuyến nào sau đây nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng nhất trong năm?
A. Vòng cực.				B. Xích đạo.
C. Chí tuyến.				D. Cực.
Câu 3. Ngày nào sau đây ở bán cầu Bắc có thời gian ban ngày dài nhất, thời gian ban đêm ngắn nhất trong năm?
A. 21/3.					B. 22/12.
C. 22/6.					D. 23/9.
Câu 4. Nguyên nhân sinh ra các mùa trong năm là do
A. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ tây sang đông.
B. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elip gần tròn.
C. Trái Đất thực hiện cùng lúc hai chuyển động tự quay và quay quanh Mặt Trời
D. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo trục nghiêng và không đổi hướng.
Câu 5. Ngày nào sau đây ở bán cầu Nam có thời gian ban ngày dài nhất, thời gian ban đêm ngắn nhất trong năm?
A. 22/12.					B. 23/9.
C. 21/3.					D. 22/6.
6. Giới hạn xa nhất về phía Bắc mà tia sáng Mặt Trời có thể chiểu thẳng góc là
A. vĩ độ 23°B.				B. vòng cực Bắc.
C. chí tuyến Bắc.				D. vĩ độ 30°B.
Câu 7. Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau?
A. 21 giờ.					B. 22 giờ.
C. 23 giờ.					D. 24 giờ.
Câu 8. So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc
A. 23027’.					B. 56027’.
C. 66033’.					D. 32027’.
Câu 9. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không tạo ra hiện tượng nào sau đây?
A. Giờ giấc mỗi nơi mỗi khác.		B. Hiện tượng mùa trong năm.
C. Ngày đêm nối tiếp nhau.		D. Sự lệch hướng chuyển động.
Câu10. Nguyên nhân chủ yếu mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau là do
A. ánh sáng Mặt Trời và của các hành tinh chiếu vào.
B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
C. các thế lực siêu nhiên và thần linh hỗ trợ tạo nên.
D. trục Trái Đất nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo.
Câu 11. Dấu tích của người xưa để lại dưới nhiều dạng khác nhau. Người ta gọi đó là
A. tư liệu hiện vật.    	  		B. tư liệu gốc.    
C. tư liệu chữ viết.        			D. tư liệu lịch sử.
Câu 12. Lịch sử loài người mà chúng ta nghiên cứu, học tập có nội dung nào?
A. Là những gì đã xảy ra và đang xảy ra của loài người.      
B. Là quá khứ của loài người.
C. Là toàn bộ những hoạt động của loài người từ khi xuất hiện đến nay.
D. Là những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra của loài người.
Câu 13. Để dựng lại lịch sử đúng như nó đã diễn ra người ta:
A. Phải tìm kiếm các tài liệu lịch sử.
B. Phải sắp xếp tất cả các sự kiện đó lại theo trình tự thời gian.
C. Phải đối chứng các tài liệu lịch sử.    	
D. Phải có nhân chứng lịch sử.
Câu 14.  Một thế kỉ có bao nhiêu năm?
A. 10 năm. 						B. 100 năm. 	
C. 1000 năm.					D. 10 000 năm.
Câu 15. Cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của cải dư thừa, xã hội dần có sự phân hóa giàu nghèo đã dẫn đến
A. Đàn ông trở thành chủ gia đình.               B. Chế độ phụ hệ được hình thành.                                           
C. Xã hội nguyên thủy dần tan rã.             D. Chế độ chiếm hữu nộ lệ ra đời.
Câu 16: Nội dung nào dưới đây phản ánh đời sống tinh thần của người nguyên thủy?
A. Chôn cất người chết cùng công cụ và đồ trang sức.
B. Lấy trồng trọt, chăn nuôi làm nguồn sống chính.
C. Sinh sống trong các hang động, mái đá gần nguồn nước.
D. Chế tác công cụ lao động từ đá, tre, gỗ, xương thú…
Câu 17: Lửa là phát minh quan trọng của
A. Vượn người.                           	B. Người tối cổ.	
C.Người tinh khôn.			D. Người hiện đại.
Câu 18: Cách thức lao động chính của người tối cổ là gì?
A. Trồng lúa nước.			B. Thuần dưỡng động vật.
C. Chăn nuôi gia súc			D. Săn bắt, hái lượm.
Câu 19: Nhờ biết trồng trọt, chăn nuôi, người nguyên thuỷ đã bắt đầu đời sống
A. định cư.					B. du canh du cư.
C. chuyển lên miền núi.			D. chuyển ra ven biển.
Câu 20: Lưỡng Hà là vùng đất nằm trên lưu vực hai con sông nào?
A. Hoàng Hà và Trường Giang.	B. Sông Ấn và sông Hằng.
C. Sông Ơ-phrat và Ti-gro.		D. Sông Hồng và sông Đà.
II.TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1:  (1 điểm) Hãy vẽ và xác định các phương hướng chính trên bản đồ?



(a)


(c)
(d)





(b)



Câu 2:  (1 điểm) Để xác định các phương hướng  trên bản đồ người ta dựa vào? 
 Câu 3:  (2 điểm) Tại sao khi chết người nguyên thủy chôn theo công cụ lao động?
Câu 4: (1 điểm Kể tên những đồ vật xung quanh em có ứng dụng thành tựu Toán học của người Lưỡng Hà cổ đại? 
                                           ------Hết-----
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HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm gồm có: 01 trang)
A. Hướng dẫn chung
	1) Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án, nhưng đúng, chính xác, chặt chẽ thì cho đủ số điểm của câu đó.
	2) Việc chi tiết hoá (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong tổ chấm.
B. Đáp án và thang điểm
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	[bookmark: _GoBack]D
	C
	B
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	B
	B
	C
	A
	B
	D
	A
	C



II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (1 điểm)
  a: Bắc; b: Nam; c: Tây; d: Đông
Câu 2: (1 điểm )
Để xác định các phương hướng trên bản đồ người ta dựa vào kinh tuyến, vĩ tuyến.
Câu 3: (2 điểm )
 	Bởi họ quan niệm rằng người chết là chuyển sang thế giới khác và con người vẫn pải lao động. 
 Câu 4: (1 điểm )
Đồng hồ, thước đo độ 360
                                            ------Hết-----





